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HIỆN TRẠNG VÀ XU THẾ PHÁT TRIỂN HIỆN TƢỢNG NỨT, TRƢỢT LỞ 

ĐẤT ĐÁ KHU VỰC PHÚ GIA, HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Trần Hữu Tuyên*, Nguyễn Thị Thủy, Hoàng Ngô Tự Do, Hoàng Hoa Thám 

Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế 

*Tác giả chịu trách nhiệm:  thtuyen@hueuni.edu.vn 

Tóm tắt  

Để đánh giá hiện trạng và xu thế phát triển hiện tượng nứt, trượt đất đá khu vực Phú Gia, 

huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, các phương pháp khảo sát địa chất, đo địa vật lý, khoan 

thăm dò, tính toán độ ổn định sườn dốc theo mô hình phần tử hữu hạn 3D trên phần mềm GTS 

NX đã được sử dụng. Kết quả nghiên cứu cho thấy vào mùa mưa, hệ số ổn định sườn dốc đều 

xấp xỉ bằng 1, có nguy cơ xảy ra trượt khi mưa nhiều ngày, cường độ lớn; Vết nứt trên sườn núi 

sẽ phát triển thêm kèm theo hiện tượng trượt lở nếu khu vực xảy ra tác động tổ hợp các điều kiện 

bất lợi khác nhau; Đã xác định 03 khối trượt K1, K2, K3 có khối lượng đất đá từ 9.330 m
3
 đến 

155.300 m
3
. Khi xảy ra trượt lở, đặc biệt trùng với thời điểm mưa lớn với thể tích đất đá bị  trượt 

lở đến 115.000 m
3
 đe dọa độ an toàn của cụm dân cư ở dưới chân núi Phú Gia.  

Từ khóa: trượt lở đất đá; phần tử hữu hạn; GTS NX; Thừa Thiên Huế. 

1. Đặt vấn đề  

Khu vực nghiên cứu có diện tích 24,2 ha thuộc địa phận thôn Phú Gia, xã Lộc Tiến, huyện 

Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế (hình 1). 

Hiện tượng nứt, trượt lở đất đá tại thôn Phú Gia, xã Lộc Tiến bắt đầu xảy ra từ năm 2008 đã 

gây những rủi ro rất lớn đối với 14 hộ dân (65 nhân khẩu) sống dưới chân sườn dốc. 

Theo kết quả khảo sát vào 9/2021, khu vực có nguy cơ trượt lở nằm trên bờ moong khai thác 

đất làm vật liệu san lấp cũ. Bờ moong dốc dứng có chiều cao lớn nhất khoảng 4 m, hình cánh cung 

với chiều dài 358 m. Độ dốc sườn sau bờ moong khai thác 30-35
0
. Nhà dân cách bờ moong khoảng 

là 204 m. 

Với đặc điểm địa hình, cấu trúc địa chất 

như trên thì nguy cơ trượt lở đất đá khu vực 

này dễ trở thành hiện thực, đặc biệt vào mùa 

mưa bão. Chính vì vậy, cần xác định hiện 

trạng, dự báo xu thế phát triển khối trượt lở 

Phú Gia phục vụ cho đảm bảo an toàn khu 

dân cư Phú Gia, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

Các kết quả trong bài báo là một phần 

của dự án “Đánh giá hiện trạng, nguyên 

nhân và xu thế phát triển vết nứt khu vực Phú 

Gia, Lộc Tiến, Phú Lộc Thừa Thiên Huế” 

thực hiện từ nguồn ngân sách tỉnh Thừa 

Thiên Huế (Trần Hữu Tuyên, 2021) 

2. Phƣơng pháp và nội dung nghiên cứu 

Để đánh giá hiện trạng và dự báo xu thế phát triển nứt, trượt lở đất đá khu vực Phú Gia, tổ 

hợp nhiều phương pháp khác nhau được sử dụng, gồm khảo sát thực địa, đo đạc địa hình, địa vật 

lý, khoan thăm dò, lấy và thí nghiệm mẫu; cụ thể như sau: 

Khảo sát thực địa tổng hợp. Tiến hành vào tháng 09/2021. Khảo sát thực địa về địa chất, thành 

phần thạch học, mức độ phong hóa và thành phần vỏ phong hóa; điểm lộ nước ngầm, dòng chảy 

Hình 1. Sơ đồ vị trí khu vực nghiên cứu 
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thường xuyên và dòng chảy tạm thời; dấu vết của đợt mưa lũ năm 2020. Bay UAV khu vực nứt, 

trượt lở và lân cận. 

Khảo sát và đo đạc địa hình. Đo vẽ bình đồ chi tiết trên cạn khu vực trượt lở tỷ lệ 1:1.000 

với diện tích đo vẽ khoảng 9,5 ha nhằm phục vụ công tác xác định nguy cơ nứt, trượt lở đất đá và 

thiết kế giải pháp phòng chống. 

Đo đạc địa vật lý. Nhằm xác định điện trở suất đất đá, chiều dày vỏ phong hóa, chiều sâu đá 

gốc, các đới dập vỡ kiến tạo. Khối lượng đã thực hiện 35 điểm đo vật lý theo phương pháp đo 

sâu điện đối xứng với khoảng cách ABmax = 220 m. Đã xây dựng 05 mặt cắt địa điện vuông góc 

với sườn dốc. 

Lấy mẫu thí nghiệm tính chất cơ lý của đất đá. Mẫu được thực hiện trên vách của khối trượt 

hiện hữu và phụ cận. Thí nghiệm 02 mẫu theo theo sơ đồ CU và 02 mẫu theo sơ đồ UU. Ngoài ra 

còn có 05 mẫu thí nghiệm 17 tính chất cơ lý của mẫu đất nguyên dạng. 

Đánh giá độ ổn định sườn dốc. Sử dụng phần mềm MIDAS GTS NX trên nền phương pháp 

phần tử hữu hạn để xác định trạng thái ứng suất - biến dạng trong khối đất theo Mohr-Coulomb. 

Hệ số ổn định FOS đánh giá bằng phương pháp suy giảm cường độ kháng cắt SRM và được 

chọn bằng 1,0.  

3. Hiện trạng nứt, trƣợt lở đất đá và các yếu tố ảnh hƣởng 

3.1. Hiện trạng  

Trượt lở đất khu vực xuất hiện từ năm 2008. Từ dữ liệu thu thập trên Goole Earth, cho thấy 

một phần diễn biến trượt lở khu vực này từ năm 2008 đến nay (hình 2, 3). 

  

Tháng 02/2009: Có cung trượt có chiều dài  

92 m do trượt bờ moong mùa mưa năm 2008. 

Tháng 07/2011: Thấy rõ vết nứt trên sườn 

núi do rừng trồng đã được khai thác. 

  

Tháng 04/2012: Có khối trượt lớn ở phía 

Đông Nam khu vực, chảy tràn qua khe cạn 

trong mùa mưa lũ 2011. 

Tháng 02/2018: Hiện trạng trượt lở đất 

tương tự như hiện nay. Thấy xuất hiện vết 

nứt ở phía Đông Nam khu vực nghiên cứu. 

Hình 2. Diễn biến vết nứt  trượt lở khu vực nghiên cứu trên Google Earth. 

Các dữ liệu thu thập và tài liệu khảo sát cho thấy diễn biến nứt, trượt lở đất đá như sau: 

Về khối trượt lở: Sau khi kết thúc khai thác (khoảng năm 2008), vào mùa mưa lũ năm 2008 
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đã xuất hiện hai khối trượt lở ở trung tâm và phía Đông Nam. Đây là khối trượt nhỏ, nông là 

trượt bờ moong khai thác. Sau mùa mưa lũ năm 2011, đã xuất hiện khối trượt khá lớn với chiều 

dài cung trượt 92 m. Dựa trên dấu vết còn lại, ước tính thể tích khối trượt khoảng 6.500 m
3
. Loại 

hình vẫn là trượt bờ moong khai thác. Đất đá khối trượt vùi lấp một phần suối cạn phía trước 

nhưng vẫn không xảy ra hiện tượng lũ quét. Tuy nhiên, đất đá bị lôi cuốn và bồi lấp một phần 

ruộng vườn của người dân. Từ năm 2011 cho đến nay khu vực tương đối bình ổn. Theo kết quả 

khảo sát, không thấy dấu hiệu các khối sạt trượt lở lớn. 

  

Cận cảnh vết nứt trên sườn núi. Phạm vi khu vực có nguy cơ trượt lở. 

Hình 3. Vết nứt trượt trên sườn núi và khu vực có nguy cơ trượt lở tháng 07/2021. 

Về các vết nứt trượt: Vết  nứt trượt 

xuất hiện trên các sườn dốc là yếu tố 

mang tính cảnh báo về khu vực có nguy 

cơ trượt lở rất cao. Theo người dân địa 

phương cũng như trên ảnh vệ tinh, vết nứt 

trượt xuất hiện vào năm 2008 ở phía Tây 

Bắc khu vực với chiều dài 120 m, bắt đầu 

từ bờ moong khai thác (hình 4).Theo kết 

quả khảo sát, vết nứt trượt trùng với 

đường mòn có chiều cao vết nứt (khoảng 

cách dịch chuyển) từ 1,0 đến 2,5 m, có độ 

dốc khá lớn, cắt qua các sản phẩm phong 

hóa: cát, dăm, sạn và đá xâm nhập granit 

(hình 5a). Về mặt địa chất, vết nứt trượt 

cắt qua ranh giới giữa hai thành tạo địa chất có mức độ phong hóa khác nhau: granit phong hóa 

yếu và granodiorit phong hóa mạnh. Có thể đây là vết trượt cổ và tái hoạt động trở lại do khai 

thác mỏ vào năm 2008. Hiện tại không thấy dấu vết tái hoạt động của vết nứt trượt này. 

Ngoài ra, vào năm 2018, có vết nứt trượt xuất hiện phía Đông Nam khu vực khảo sát với 

chiều dài khoảng 180 m, dạng cánh cung quan sát rất rõ qua các ảnh chụp từ UAV (hình 5b). 

Khoảng cách dịch chuyển của vết nứt khoảng 1,5 m, vách dốc đứng, cắt qua các đất đá bị phong 

hóa mạnh gồm sét cát và dăm sạn. 

  

a. Vết nứt ở phía Tây Bắc khu vực b. Vết nứt ở Đông Nam khu vực 

Hình 2. Hình ảnh vết nứt trượt khu vực nghiên cứu. 

Hình 1. Vết nứt trên sườn n i năm 2008 
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Về tổng thể, phân bố các vết nứt trượt thể hiện ở hình 6. 

 

Hình 6. Sơ đồ phân bố các vết nứt trượt khu vực nghiên cứu. 

3.2. Các yếu tố ảnh hƣởng đến nguy cơ nứt, trƣợt lở đất khu vực nghiên cứu 

Trên cơ sở kết quả khảo sát và tổng hợp tài liệu địa hình, địa chất; đánh giá ban đầu về các 

yếu tố ảnh hưởng đến hiện tượng nứt, trượt lở đất đá khu vực như sau: 

3.2.1. Địa hình 

Khu vực nghiên cứu có địa hình núi 

thấp với độ cao 130 m, độ dốc sườn từ 

20
0
 đến 30

0
 bị bóc mòn, độ phân cắt địa 

hình lớn và hoạt động phong hóa, bóc 

mòn, rửa trôi diễn ra mạnh mẽ. Những 

nơi có độ dốc lớn thì đá gốc bị phong 

hóa, bóc mòn và rửa trôi mạnh, biểu hiện 

rõ nhất là các khu vực sườn dốc đang 

xảy ra hiện tượng nứt, trượt lở đất đá, có 

thể quan sát được từ ảnh chụp thực địa 

và từ thiết bị bay UAV. Tại khu vực 

nghiên cứu, trên bản đồ cũng như ở thực 

địa có thể thấy rõ các mặt trượt có độ 

dốc lên đến 60
0
, chính là dấu vết các 

moong khai thác cũ chưa được khôi 

phục hiện trạng (Hình 7). 

3.2.2. Cấu trúc địa chất 

Theo bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Nam Đông, khu vực nghiên cứu chủ yếu là 

phân bố các thành tạo xâm nhập của phức hệ Hải Vân (G/aT3 hv) (Vũ Mạnh Điển, 2012). Các đá 

granit của phức hệ Hải Vân gồm hai pha: pha xâm nhập chính có granit biotit hạt nhỏ - vừa, 

granit biotit hạt vừa - lớn, granit biotit dạng porphyr, granit hai mica; pha đá mạch là các đai 

mạch aplit sáng màu, hạt nhỏ. Các đá granit ít lộ ra trên mặt và bị phong hóa hoàn toàn. 

3.2.3. Các lớp đất đá và tính chất cơ lý của chúng 

Các lớp đất đá chủ yếu là các sản phẩm phong hóa mạnh trên đá xâm nhập axit. Chiều dày 

vỏ phong hóa lộ ra quan sát tại thực địa biến đổi rất mạnh, từ 3 - 7 m đến 15 - 20 m, đôi khi đến  

25 - 30 m. Sản phẩm phong hóa chủ yếu là cát, bột bở rời, lẫn ít mica, độ gắn kết rất yếu và tàn 

dư các tảng với các kích thước khác nhau. Yếu tố này làm tăng quy mô và mức độ nguy hiểm 

của trượt lở đất đá. Trong các lớp đất đá trên, lớp sét, cát lẫn dăm tảng và lớp sét cát nguồn gốc 

sườn, tàn tích là các thành tạo dễ bị trượt lở nhất khi bị bão hòa nước, có bề dày khá lớn lên đến 

30 m, có nơi đến 50 - 60 m nên khu vực có nguy cơ nứt, trượt rất lớn. 

Hình 7. Sơ đồ độ dốc địa hình khu vực. 
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Theo kết quả khảo sát địa chất, cấu trúc vỏ phong hóa khu vực rất khác nhau. Đất đá trong 

khu vực bị phong hóa trung bình - mạnh: sét cát lẫn dăm sạn, tảng màu xám vàng nâu đỏ, phong 

hóa yếu vẫn giữ nguyên cấu tạo đá gốc granit (hình 8). 

 

Hình 8 a. Các đới phong hóa khu vực nghiên cứu. 

  

  

  

Hình 8b. Các mặt cắt địa chất - địa vật lý khu vực nghiên cứu. 

Theo kết quả đo sâu điện, dựa trên giá trị điện trở suất đất đá, khu vực nghiên cứu có 4 lớp 

đất đá như sau:  

- Lớp sét cát lẫn dăm sạn tảng nguồn gốc sườn tàn tích edQ. Lớp phủ phong hóa bở rời trên 

mặt, có bề dày trung bình từ 1 - 10 m, điện trở suất thay đổi khá rộng từ 300 - 1200 Ωm, phân bố 

thành từng đoạn có giá trị điện trở suất khác nhau. Thành phần gồm sét bột, cát bột phong hóa từ 

đá granit và các dặm sạn, cuội tảng đá gốc, có nguồn gốc sườn tàn tích. 
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- Lớp sét, sét pha màu xám vàng, xám nâu vàng nằm phía dưới các thành tạo edQ, có nguồn 

gốc tàn tích có điện trở suất thấp dưới 800 Ωm, thậm chí < 200 Ωm. Lớp có bề dày thay đổi từ  

4 m đến 28 m. Đây là sản phẩm phong hóa hoàn toàn của đá gốc. 

- Lớp sét, sét pha chứa nhiều cuội tảng, nứt nẻ độ rỗng cao, có bề dày thay đổi từ 10 m đến 30 

m, điện trở suất thay đổi từ 500 Ωm đến 3.000 Ωm. Thành phần chủ yếu là các đá granit phức hệ 

Hải Vân bị bán phong hóa cà nát, dập vỡ nhưng còn khá cứng, đôi chỗ phong hóa thành bột sét. 

- Tầng đá gốc nằm dưới cùng, là các đá granit ít bị nứt nẻ, tươi cứng rắn chắc, có điện trở 

suất từ 2.000 Ωm đến hàng nghìn Ωm. 

Lớp số 1: Sét pha lẫn dăm sạn màu xám nâu đỏ, xám vàng. Đây là lớp đất có nguồn gốc hỗn 

hợp sườn tàn tích, chiều dày của lớp thay đổi từ 1,2 m đến 7,5 m; trung bình khoảng 4,0 m. 

Thành phần gồm bụi sét, cát, dăm sạn, màu xám vàng, nâu đỏ, xám trắng, trạng thái dẻo cứng 

đến nửa cứng.  

Lớp số 2: Sét pha lẫn dăm sạn màu xám vàng, nâu đỏ, xám trắng, nguồn gốc tàn tích là sản 

phẩm phong hóa tại chỗ của đá gốc granit. Lớp có chiều dày thay đổi khoảng 2,2 m đến 22,4 m, 

trung bình khoảng 20,0 m. Thành phần gồm bụi sét, cát, dăm sạn, màu xám vàng, nâu đỏ, xám 

trắng, trạng thái nửa cứng đến cứng; khi ngâm bão hòa, đất chuyển sang trạng thái dẻo mềm. 

Lớp số 3: Đá granit bị phong hóa, nứt nẻ mạnh, có chiều dày từ 3,0 m đến 10,0 m. Thành 

phần của đá là granit bị phong hóa, nứt nẻ mạnh. Đá có màu xám nâu, xám vàng, cứng.  

Lớp số 4: Đá granit bị phong hóa nhẹ, tương đối nguyên khối, chiều dày khá lớn. Lớp chỉ 

mới phát hiện qua tài liệu đo địa vật lý.  

Thí nghiệm được tiến hành theo các Tiêu chuẩn Việt Nam. Số lượng mẫu thí nghiệm và giá 

trị trung bình tính chất cơ lý các lớp đất đá thể hiện ở bảng 1. 

Bảng 1. Giá trị trung bình tính chất cơ lý đất đá 

TT Các chỉ tiêu cơ lý đất đá Lớp 1 Lớp 2 Số lượng mẫu 

1 Độ ẩm tự nhiên W (%) 18,8 22,5 10 (lớp 1: 2, lớp 2: 8) 

2 Khối lượng thể tích w (g/cm3) 2,02 1,97 10 (lớp 1: 2, lớp 2: 8) 

3 Khối lượng thể tích khô c (g/cm3) 1,72 1,61 10 (lớp 1: 2, lớp 2: 8) 

4 Độ rỗng n (%) 37,8 40,9 10 (lớp 1: 2, lớp 2: 8) 

5 Độ sệt B 0,53  10 (lớp 1: 2, lớp 2: 8) 

6 Góc ma sát trong  (độ) 18023’ 12028’ 10 (lớp 1: 2, lớp 2: 8) 

7 Lực dính kết C (kG/cm2) 0,128 0,089 10 (lớp 1: 2, lớp 2: 8) 

8 Hệ số nén lún a1-2 (cm2/kG) 0,076 0,099 10 (lớp 1: 2, lớp 2: 8) 

 Thí nghiệm nén 3 trục theo sơ đồ UU:    

9 Góc ma sát trong ’ (độ) 3007’ 2035’ 03 (lớp 1: 0, lớp 2: 3) 

10 Lực dính kết C’ (kG/cm2) 0,30 0,374 03 (lớp 1: 0, lớp 2: 3) 

 Thí nghiệm nén 3 trục theo sơ đồ CU:    

11 Góc ma sát trong  (độ) 17039’ 14040’ 01(lớp 1: 0, lớp 2: 1) 

12 Lực dính kết C (kG/cm2) 0,145 0,151 01(lớp 1: 0, lớp 2: 1) 

13 Góc ma sát trong ’ (độ) 30023’ 28005’ 01(lớp 1: 0, lớp 2: 1) 

14 Lực dính kết C’ (kG/cm2) 0,123 0,128 01(lớp 1: 0, lớp 2: 1) 
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3.2.4. Thủy văn và địa chất thủy văn 

- Thủy văn và mạng lưới sông 

suối 

Trên khu vực chủ yếu là các khe 

suối hẹp, lưu lượng nước lớn tập 

trung vào mùa mưa. 

Kết quả phân tích dữ liệu DEM 

cho thấy khu vực có suối nhánh khá 

phát triển, gồm hai nhánh chính 

phân bố ở phía Tây Bắc và Đông 

Nam và đều chảy ra đầm Cầu Hai 

(hình 9). Các suối nhánh Tây Bắc đi 

qua khu vực khối trượt có diện tích 

không lớn, từ 3,33 ha đến 5,84 ha 

thuộc loại dòng chảy tạm thời, chỉ 

có nước khi mưa lớn. Suối nhánh 

phía Tây Nam có diện tích đến 

23,19 ha khá lớn, có nước mặt 

thường xuyên.  

- Địa chất thủy văn 

Địa chất khu vực là các sản phẩm phong hóa của granit nên có mức độ chứa nước kém. 

Nước dưới đất nghèo, không phát hiện các điểm xuất lộ mực nước dưới đất. 

4. Đánh giá độ ổn định sƣờn dốc và xu thế phát triển hiện tƣợng nứt, trƣợt lở đất  đá 

4.1. Về ổn định sƣờn dốc 

Quá trình đánh giá độ ổn định sườn dốc Phú Gia được thực hiện theo sơ đồ thể hiện hình 10 

(L. Brezzi1 et al., 2020; Lorenzo Brezzi et al., 2021) dựa trên mô hình cấu trúc địa chất 3D khu 

vực nghiên cứu (hình 11). 

  

Hình 1. Trường hợp tính toán độ ổn định sườn dốc. Hình 11. Mô hình cấu trúc 3D khu vực. 

4.1.1. Vào mùa khô  

Vào mùa khô, tính toán độ ổn định sườn dốc theo thông số sức kháng cắt hữu hiệu của đất 

(C’ và ’) từ thí nghiệm 3 trục theo sơ đồ CU. Kết quả tính toán hệ số ổn định sườn dốc FOS = 

1,191, cho thấy sườn dốc ổn định, không xảy ra trượt lở vào mùa khô (hình 12). 

Hình 9. Sơ đồ các tiểu lưu vực và diện tích (ha). 
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a. Chuyển vị lớn nhất max theo phương xy b. Ứng suất cắt trượt lớn nhất max lớn nhất 

 Hình 12. Kết quả tính toán độ ổn định sườn dốc vào mùa khô. 

4.1.2. Vào mùa mưa 

Vào mùa mưa, thông số sức kháng cắt của đất được xác định theo số liệu thí nghiệm nén ba 

trục sơ đồ UU. Tác động nước dưới đất đến ổn định sườn dốc qua diễn biến mực nước ngầm 

trong trận mưa 7 ngày lớn nhất ở trạm Lộc Tiến năm 2020 với tần suất khoảng 1% (hình 13); 

được mô phỏng từ mô hình FEFLOW (hình 14). 

 
 

Hình 13. Biểu đồ lượng mưa ngày năm 2020 tại 

trạm Lộc Tiến. 

Hình 14. Mực nước ngầm lớn nhất và bề mặt 

đá gốc trong trận mưa 7 ngày tần suất 1%. 

Kết quả tính toán hệ số ổn định sườn dốc FOS = 1,00 cho thấy sườn dốc mất ổn định, dễ xảy 

ra trượt lở vào mùa mưa (hình 15, 16).  

  

Hình 15. Chuyển vị lớn nhất max theo phương Ox  Oy - Sơ đồ UU mùa mưa. 

  

Hình 16. Ứng suất cắt trượt lớn nhất max lớn nhất - Sơ đồ UU mùa mưa. 



512       

Từ kết quả tính toán trên, đã xây dựng sơ đồ chuyển vị lớn nhất, ứng suất cắt trượt lớn nhất 

cho phép xác định các khu vực mất ổn định, dễ xảy ra trượt lở đất vào mùa mưa (hình 17, 18). 

Từ các kết quả tính toán nêu trên, cho thấy: vào mùa khô, sườn dốc khá ổn định với hệ số ổn 

định sườn dốc FOS = 1,191. Vào mùa mưa với tác động của áp lực dòng ngầm và sự suy giảm 

tính chất cơ lý đất đá, sườn dốc mất ổn định với hệ số ổn định FOS = 1,0, có nguy cơ xảy ra trượt 

khi mưa nhiều ngày với cường độ lớn, các trận mưa có tần suất khoảng 1%.  

 Dựa vào bản đồ chuyển vị lớn nhất max của các sơ đồ UU, CU mùa mưa, cho phép xây 

dựng được bản đồ phân bố các khối trượt có khả năng xảy ra khi gặp những điều kiện bất lợi về 

thời tiết cũng như các tác động khác. Đã xác định 03 khối trượt K1, K2, K3 với các thông số 

khối trượt thể hiện trên hình 19.  

 
 

Hình 17. Bản đồ phân bố vùng chuyển vị lớn 

nhất max theo trục Ox, Oy. 

Hình 18. Bản đồ ứng suất cắt trượt lớn nhất 

max - Sơ đồ UU mùa mưa. 

  

 

 

Hình 19. Sơ đồ phân bố các khối trượt khu vực nghiên cứu. 

4.2. Về xu thế phát triển vết nứt trƣợt 

Như đã trình bày mục 3.1, vết nứt trượt ở trên sườn núi là dấu vết của mặt trượt khối trượt đã 

xảy ra khoảng năm 2008. Đến nay, mặc dù khu vực đã trải qua những năm có lượng mưa khá lớn 

như năm 2020, 2021 nhưng vết nứt trượt không thấy phát triển thêm. Điều này có thể là do khối 

trượt đã ổn định; lượng mưa chưa đủ lớn, chưa vượt quá giá trị giới hạn nên dịch chuyển khối 

trượt chưa xảy ra. Kết quả tính toán ở trên cho thấy, trong các trận mưa lớn với tần suất khoảng 

1%, toàn bộ sườn dốc dưới các vết nứt trượt đều mất ổn định. Như thế có thể khẳng định sự ổn 

định của vết nứt trên sườn núi chỉ là tạm thời. Vết nứt sẽ phát triển thêm kèm theo hiện tượng 

trượt lở khối K1 nếu khu vực xảy ra tác động tổ hợp các điều kiện như mưa lớn kéo dài nhiều 

ngày và các yếu tố khác. 
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5. Kết luận 

Khu vực Phú Gia có điều kiện thuận lợi cho hình thành và phát triển hiện tượng trượt lở đất 

đá: vỏ phong hóa dày, độ dốc sườn dốc và khối đất lớn, mưa cường độ lớn và kéo dài nhiều 

ngày... làm suy giảm độ bền đất đá và gây ra hiện tượng trượt lở đất đá. Tại khu vực nứt, trượt 

lở, ngoài những nguyên nhân cơ bản ở trên độ dốc sườn quá lớn do khai thác đất là nguyên nhân 

chính gây nên hiện tượng nứt, trượt đất. 

Kết quả tính toán đánh giá độ ổn định sườn dốc, cho thấy: vào mùa khô, sườn dốc rất ổn 

định; hệ số ổn định sườn dốc  FOS = 1,191. Vào mùa mưa, hệ số ổn định sườn dốc đều xấp xỉ 

bằng 1; có nguy cơ xảy ra trượt khi mưa nhiều ngày với cường độ lớn, đặc biệt là các trận mưa 

có tần suất khoảng 1%.  

 Sự ổn định của vết nứt trượt trên sườn núi chỉ là tạm thời. Vết nứt trượt này sẽ phát triển 

thêm kèm theo hiện tượng trượt lở đất đá nếu khu vực xảy ra mưa lớn kéo dài nhiều ngày. 

Dựa vào bản đồ chuyển vị lớn nhất max của các sơ đồ UU mùa mưa, đã xác định 03 khối 

trượt K1, K2, K3 với diện tích từ 1.866 m
2
 đến 25.868 m

2
, khối lượng đất đá từ 9.330 m

3
 đến 

155.300 m
3
, trong đó khối trượt K1 lớn nhất và có nguy cơ xảy ra trượt cao nhất. 

 Khi xảy ra trượt lở, đặc biệt trùng với thời điểm mưa lớn với thể tích đất đá bị trượt lở đến 

115.000 m
3
 đe dọa độ an toàn của cụm dân cư ở dưới chân núi Phú Gia. Trường hợp nguy hiểm 

nhất là khi xuất hiện tổ hợp trượt lở đất cộng lũ quét nghẽn dòng do đất đá từ khối K1, K2 chắn 

ngang lòng suối phía Tây Nam khu vực nghiên cứu. 
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Current status and development trend of cracking, landslides in Phu Gia 

area, Phu Loc district, Thua Thien Hue province 
Tran Huu Tuyen*, Nguyen Thi Thuy, Hoang Ngo Tu Do, Hoang Hoa Tham 

Hue University of Sciences 

*Corresponding author: thtuyen@hueuni.edu.vn 

Abstract 

To assess the current status and development trend of the phenomenon of cracking and 

landslide in Phu Gia area, Phu Loc district, Thua Thien Hue province, methods of geological 

survey, geophysical measurement, exploration drilling, calculation slope stability according to 

3D finite element model on GTS NX software was used. The research results show that: In the 

rainy season, the slope stability coefficient is approximately equal to 1, there is a risk of slippage 

when it rains for many days with high intensity; Cracks on the mountainside will develop further 

along with landslides if the impact area is affected by a combination of different adverse 

conditions; Three sliding blocks K1, K2, and K3 have been identified with the volume of soil 

and rock from 9330 m
3
 to 155300 m

3
. When a landslide occurs, especially coincides with the 

time of heavy rain with a volume of 115 000 m
3
 of soil and rock, threatening the safety of the 

residential cluster at the foot of Phu Gia mountain. 

Keywords: Landslide; Finite Element Method, GTS NX, Thua Thien Hue. 
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